LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
 TUẦN 3 THÁNG 5 NĂM 2024
Buổi sáng: Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
13/05

	Thứ 3
14/05

	Thứ 4
15/05

	Thứ 5
16/05

	Thứ 6
17/05

	Thứ 7 
18/05

	CN
19/05


	Y học thảm họa
	
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Ts Hoàng– Bs Đàm
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Bs Mạnh – Bs Đàm
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Bs Dũng– Bs Tú
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Bs Anh B– Bs Tú
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Bs Anh b– Bs Tú
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Bs Đức B– Bs Đàm
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Bs Dũng– Bs Đàm

	
	
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
A210
Bs Mạnh – Bs Công
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
A210
Bs Anh B – Bs Công
	
	7h-11h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
A210
Bs  Mạnh– Bs Công
	
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp01)
Tuần 3/9
	ĐHYD
	7h-9h
YGDA205
Than phiền hậu môn
Bs Đức B
	
	9h-11h
YGDA104
Đại cương chấn thương sọ não
Ts Hoàng

	
	7h-9h
YGDA207
Đau ngực, khó thở sau chấn thương
Bs Mạnh

	
	`

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp02
Tuần 3/9
	ĐHYD
	9h-11h
YGDA102
Than phiền hậu môn
Bs Đức B
	
	9h-11h
YGDA103
Đau bụng cấp Ngoại khoa
Bs Đức A
	7h-9h
YGDA103
Hội chứng tắc ruột
Bs Đức B
	
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp03)
Tuần 3/9
	ĐHYD
	7h-9h
YGDA207
Đại cương chấn thương vận động
Bs Dũng
	7h-9h
YGDA205
Hội chứng chèn ép tủy
Ts Chiến
	
	
	7h-9h
YGDA208
Than phiền hậu môn
Bs Đức B
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 4)
Tuần 3/9
	ĐHYD
	9h-11h
YGDA103
Đại cương chấn thương vận động
Bs Dũng
	
	7h-9h
YGDA207
Hội chứng tắc ruột
Bs Đức A
	
	9h-11h
YGDA205
Khối phồng bẹn bìu
Bs Lễ
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 5)
Tuần 3/9
	ĐHYD
	7h-9h
YGDA208
Khối phồng bẹn bìu
Bs Lễ
	7h-9h
YGDA103
Đại cương bỏng
Bs Dũng
	
	7h-9h
YGDA104
Đại cương chấn thương vận động
Bs Dũng
	
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 6)
Tuần 3/9
	ĐHYD
	7h-9h
YGDA209
Khối phồng bẹn bìu
Bs Thiệp
	7h-9h
YGDA206
Đau ngực, khó thở sau chấn thương
Ts Nhật
	
	7h-9h
YGDA210
Đại cương nhiễm trùng ngoại khoa
Ts Nhật
	
	
	

	Ngoại cơ sở (YHDP 15)
Tuần 3/9
	ĐHYD
	9h-11h
YGDA207
Khối phồng bẹn bìu
Bs Thiệp
	9h-11h
YGDA312
Đau ngực, khó thở sau chấn thương
Ts Nhật
	
	9h-11h
YGDA314
Đại cương chấn thương vận động
Bs Dũng
	9h-11h
YGDA311
Than phiền hậu môn
Bs Đức B
	
	

	Ngoại cơ sở  RHM14+LTR2Lớp01
Tuần 2/9



	BVĐK
GĐT6
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB Ts Nhật

10h.GLS Khám BN chấn thương sọ não
Ts Chiến
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB. Bs Sửu

10h.GLS. Khám bụng
Bs Đức A
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB.PGS Quý

10h. ĐB
CT: Bs Tráng
TH: Bs Đức B
TK: Ts Chiến
TN: Pgs Quý
TM: Ts Nhật
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB. Bs Sửu

10h.GLS. Khám tiết niệu, sinh dục
Bs Lễ
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB Ts Hoàng

10h. ĐB
CT: Bs Dũng
TH: Bs Sơn
TK: Bs Tiến
TN: Bs Thảo
TM: Bs Nam
	
	7h-9h
C203
CLS Hội chứng  tắc ruột
Bs Đức B

	Ngoại bệnh lý 2 
K52+CT51 Lớp01
Tuần 4/6
	BVĐK
GĐ T4
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB
Ts Hoàng

10h. ĐB
Bs Hải
Bs Tuấn
Bs Thiệp
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS
Điều trị bảo tồn chấn thương tiết niệu
Bs Thảo
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB
Bs Thiệp

10h. NCCB
Bs Sửu
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB
PGS Quý

10h. ĐB
PGS Quý
Bs Hải

	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS Kê đơn ngoại trú
Bs Thảo



	
	

	Ngoại bệnh lý 2
K52+CT51 Lớp02
Tuần 4/6
	



BVA
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
Bs Thảo

10h. ĐB
Bs Thảo
Bs Duy
Tấn
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB 
Bs Thiệp

10h. ĐB
Bs Duy
Bs Thiệp
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS
Điều trị bảo tồn chấn thương tiết niệu 
 Bs Lễ


	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS Kê đơn ngoại trú
Bs Thảo



	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB 
Bs Sửu

10h. ĐB
Bs Tấn
Bs Sửu
	
	

	



Ngoại bệnh lý 3-2-23 CT50B_Lớp01




	

BVĐK
GĐT6
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa









9h. Tiếp nhận, phổ biến quy chế
Ts Chiến
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa 
9h. GB
Ts Hoàng



	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Ts Nhật


	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, NCCB
Bs Sửu

	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Ts Chiến

	





7h-9h
YGD A 207
Phình đại tràng bẩm sinh
Ts Anh
	

	
	TKSN
N1
2 tuần
	
	10h. GLS Chấn thương sọ não nguy cơ thấp
 Ts Hoàng

	10h. Đi buồng
Ts Chiến

	10h. Ls VTSN
Bs Sửu
	10h. Đi buồng
Bs Sửu

	
	

	
	LN-TM
N2
2 tuần
	
	10h. GLS Chấn thương ngực
Bs Mạnh
	10h. Đi buồng
Ths Mạnh
	10h. Ls Dẫn lưu khoang MP
Ts Nhật
	10h. Đi buồng
Ths Mạnh
	
	

	
	Ngoại nhi
N3
2 Tuần
	
	10h. GLS 
Lồng ruột cấp
Bs Sửu
	10h. Đi buồng
Bs Sơn
	10h. Ls
Bệnh lý bẹn bìu
Ts Anh
	10h. Đi buồng
Ts Việt
	
	

	
























Nội trú K17 
Vòng 2
/ NTK16
Vòng 8

	Tiết niệu


	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	
	

	
	Khoa: Tiêu hóa
-Gan mật

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	
	

	
	Gan mật
( BVT)

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	
	

	
	Khoa: Ngoại nhi

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	
	

	
	Khoa: CTCH

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Ts Sơn
Bs Anh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Ts Sơn
Bs Anh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Ts Sơn
Bs Anh
	
	

	
	Khoa: Ngoại TK SN

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	
	

	
	Khoa: Ngoại LN-TM

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	
	

	
	Ngoại  PTTM
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK17
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	
	

	
	


CCB
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	
Thực hành
Tuần 7

Nội trú K16 Nhi khoa
HP: Ngoại nhi
TC: ¾
 Đợt 1 từ ¼-26/5/2024
Học LS tại viện nhi Trung ương
 Học liên tục nhóm nhỏ từ ¼ đến 2/3/2025
	Ngoại Tổng hợp
29/4-26/5
N2 B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn

8h30-11h30
Kiến tập mổ
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Tuân

8h30-11h30
Kiến tập mổ
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Quỳnh


8h30-11h30
Kiến tập mổ
Ts Quỳnh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn

8h30-11h30
Kiến tập mổ
Bs Hoàn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn

8h30-11h30
Thi GHP
Hoàn
Quỳnh

	
	

	
	ĐTTC ngoại khoa
29/4-26/5
N2 A
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
ĐB
Ts Dương

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Dương

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Thi GHP
Dương
Thức

	
	

	Nội trú K17 chẩn đoán hình ảnh
6/5-24/5/2024
T1: Ngoại TK
T2: Tiết niệu
T3: TH
	

Khoa Ngoại TK

	7h. Tiếp nhận. Đi buồng +GB ngoại TN
Bs Tuấn
10h. Ls chẩn đoán và điều trị Sỏi thận
Bs Thảo
	7h. Đi buồng +GB ngoại TN
Bs Thảo
	7h. Đi buồng +GB ngoại TN
Bs Hải
	7h. Đi buồng +GB ngoại TN
Bs Tuấn
10h. Ls chẩn đoán và điều trị chấn thương thận
PGS Quý
	7h. Đi buồng +GB ngoại TN
Bs Thảo
	
	

	
CKII K16
HP: Ngoại Nam học
22/4-31/5/2024
	
Khoa Ngoại Tiết niệu
	7h ĐB và GB
Bs Tuấn

	7h ĐB và GB
Bs Hải



	7h ĐB và GB
Bs Tuấn
10h. Kiểm tra TX1,2 và GHP
Bs Sửu
Ts Hoàng
	7h ĐB và GB
Bs Tuấn

	7h ĐB và GB
Bs Hải



	
	

	CKIK28 Sản khoa
HP Cấp cứu bụng
22/4-31/5
(2/2)
	Khoa
 Ngoại TH
TW Thái nguyên
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Ts Chung


	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Ts Cương

10h. NCCB
Bs Sửu
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Ts Chung
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Ts Chung

10h. ĐB
Bs Sửu
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Ts Cương


	
	

	
	Khoa
 Ngoại TH
BV A
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Bs Bộ


	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Bs Bộ

10h. NCCB
Bs Sửu
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Bs Bộ
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Bs Bộ

10h. ĐB
Bs Trịnh
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Bs Bộ


	
	

	
Chuyên khoa I K27
HP: Ngoại Tiết niệu
	

Khoa: Tiết niệu

	7h. Đi buồng và giao ban
Bs Thảo


8h30-11h30
Tham gia mổ
Tuấn
Thảo
	7h. Đi buồng và giao ban
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Tuấn
Thảo
	7h. Đi buồng và giao ban
Bs Thảo


8h30-11h30
Tham gia mổ
Tuấn
Thảo
	7h. Đi buồng và giao ban
Bs Thảo


10h. Kiểm tra TX1+2
Bs Sửu
Ts Hoàng
	7h. Đi buồng và giao ban
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Tuấn
Thảo
	
	

	CKI Sản khoa
 DỰ ÁN585
(6 tháng)
-TH: 2 tháng
-TN: 1tháng
-TK: 1 tháng
-CTCH:1 tháng
-Ngoại nhi: 1 tháng
	
Khoa Ngoại TK
	7h30. Đi buồng và giao ban, Ts Chiến


8h30-11h30
Tham gia mổ
Hoàng
Chiến
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng


8h30-11h30
Tham gia mổ
Hưởng
Tiến
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng


8h30-11h30
Tham gia mổ
Hưởng
Tiến
	7h30. Đi buồng và giao ban, Ts Chiến


8h30-11h30
Tham gia mổ
Hoàng
Chiến
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng


8h30-11h30
Tham gia mổ
Hưởng
Tiến
	
	

	CK1 K26 TN
HP: TKSN
(2/8)
13/5-26/5
	Khoa Ngoại LN-TM
	7h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Nhật

10h. Chụp CLVT LN, Ngực không chuẩn bị
Ts Nhật
	7h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Nhật

8h-11h tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Mạnh
	7h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Nhật

10h. ĐB
Bs Sửu
	7h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Nhật

8h-11h tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Mạnh
	7h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Nhật

10h. Kiểm tra TX1+2
Bs Sửu
Ts Hoàng
	
	

	CK1 K26 Phú Thọ
HP: TKSN
(2/8)
13/5/2024-26/5
	Khoa TK-CS
BV tỉnh Phú Thọ
	7h. ĐB và GB
Ts Sơn

8h-11h30. Tham gia PT TKSN
Bs Đức
	7h. ĐB và GB
Ts Sơn

8h-11h30. Tham gia PT TKSN
Bs Tài
	7h. ĐB và GB
Ts Sơn

8h-11h30. Tham gia PT TKSN
Bs Đức
	7h. ĐB và GB
Ts Sơn

8h-11h30. Tham gia PT TKSN
Bs Đức
	7h. ĐB và GB
Ts Sơn

8h-11h30. Tham gia PT TKSN
Bs Tài
	 Kiểm tra TX và GHP
 Bs Sơn
	

	





Bộ môn
	Thứ 2 13/5/2024: 15h Chấm thi GHP và KTHP lớp YHDP cải thiện : Chiến, Nhật, Hoàng, Thảo, Mạnh, Lễ, Thiệp, Đức B, Công , Đàm, Tú
15h30 thứ 6 ngày 17/5/2024. Họp bộ môn. Triển khai soạn đề cương chi tiết học phần nội trú đổi mới và nghiệm thu câu hỏi trắc nghiệm Y6K51. Mời toàn thể bộ môn. Chủ trì: Ts Chiến. TK: Ths Đức A
Thứ 7: Bs Đức A, Bs Mạnh học lớp Đảng viên mới (10 ngày)
             					PHỤ TRÁCH LỚP ĐẠI HỌC
1. Phụ trách Y3 K54: 7 lớp
Lớp 1: Ths Thiệp
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex1: Thiệp; Minicex 2: Đàm; Minicex 3:Tú)
Lớp 2: Bs Lễ
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 4: Lễ; Minicex 5: Đức A; Minicex 6: Anh A)
Lớp 3: Ths Ngân
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex7: Dũng; Minicex 8: Ngân; Minicex 9:Thảo)
Lớp 4: Ths Mạnh
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 10: Anh B; Minicex 11: Hoàng; Minicex 12:Mạnh)
Lớp 5: Ts Nhật
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 13: Chiến; Minicex 14: Nhật; Minicex 15:Công)
Lớp 6:Bs Đức B
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 16: Đức B; Minicex 17: Ái; Minicex 18:Sửu)
YHDP 15 Bs Sửu
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 19: Bs Mạnh; Minicex 20: Bs Lễ; Minicex 21: Sửu)
Y3 RHM: Bs Đức A
Chia 5 nhóm miniCex (N1: Ts Chiến: N2: Ts Nhật: N3: Thảo, N4 Đức A, N5: Dũng)
2.Y5K52  Ngoại tiết niệu
*TC01 học Ngoại bệnh lý 2 ( Tiết Niệu) :  Phụ trách  lớp Bs Thiệp.
Chia 3 nhóm Minicex ( Minicex 1: Ths Lễ. Minicex 2: Ths Thiệp   Minicex 3: Bs Sửu)
*TC02 học Ngoại bệnh lý 2 ( Tiết Niệu) :  Phụ trách  lớp Bs Thảo
Chia 3 nhóm Minicex ( Minicex 4: Bs Thảo . Minicex 5: Ths ĐứcA    Minicex 6: Ths Mạnh)
CT K50B Ts Nhật   Chia 4 nhóm Minicex
                                      (N1 Hoàng ; N2: Sửu  N3   Nhật; N4  Đức A)

                                                   PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K16 TK-SN : Ts Hoàng
NT K17 CĐHA: Bs Sửu
CKII K16 Ngoại NH: Ts Việt+PGS Bắc
CKI Sản DA 585. Ts Chiến
CKI K26 TKSN Thái Nguyên: Ts Hoàng
CKI K26 TKSN Phú Thọ   : PGs Sơn +Bs Tài
CKI K27 HP Tiết niệu: Bs Thảo
CKI K28 Sản khoa. Ts Anh
*** Do có quá nhiều đối tượng, nếu trùng lịch các Thầy báo lại GVBM điều chỉnh lại



LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều: Từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
13/05

	Thứ 3
14/05

	Thứ 4
15/05

	Thứ 5
16/05

	Thứ 6
17/05

	Thứ 7 
18/05

	CN
19/05


	Y học thảm họa
	
	17h-21h
Thực hành thảm họa bỏng
K54 - 11.2
GĐBM
Bs Dũng, Bs Công
	
	
	
	
	13h-17h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Bs Ts Hoàng– Bs Đàm
	13h-17h
Thực hành Hội chứng vùi lấp
GĐBM
Bs Anh B– Bs Tú

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp01)
Tuần 3/9
	
TW
TN
GĐ T6

	13h30. GB
Bs Đức A


16h. GLS Rối loạn cơ năng sau PT
Bs Đức A


	13h30. GB, GLS Khám Bn chấn thương ngực
Ts Nhật

15h30 Vận động sơm sau mổ
Bs Sửu
	13h30. GB
Bs Đàm


15h. Lượng giá MiniCex 1
	13h30. GB
Bs Thảo


16h. ĐB
CT:  Anh B
TH:  Sơn B
TK: Giang
TM: Nam
TN: Bs Thảo
	13h30.
GB
 Bs Lễ

15h. Lượng giá MiniCex 1
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp02
Tuần 3/9
	TWTN
GĐ T6

	14h30. GB, GLS Khám tiết niệu, sinh dục nam
Bs Thiệp
	14h30. GB
Bs Đức B


16h. GLS
Khám bỏng
Bs Dũng
	14h30. GB 
Bs Đức A

16h. ĐB
CT:Bs Tráng
TH:  Sơn B
TK:Bs Giang
TM: Bs Duy
TN: Bs Hải
	14h30. GB
Bs Anh b

15h30 Vận động sơm sau mổ
Bs Sửu
16h. Lượng giá MiniCex 1
	14h30. GB
Bs Lễ

15h. Lượng giá MiniCex 1
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp03)
Tuần 3/9
	BV A
	13h30. GB
Bs Lê

16h. ĐB
TH: Thường
CT: Đàm
TN: Tấn
	13h30. GB, GLS. Khám tiết niệu, sinh dục nam
Bs Thiệp
	13h30. GB
Bs Dũng


15h. Lượng giá MiniCex 1
	13h30
GB Bs Ngân


15h. Lượng giá MiniCex 1
	13h30
GB
Bs Mạnh

15h. Lượng giá MiniCex 1


	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 4)
Tuần 3/9
	BV A 
	14h30. GB, GLS Khám tiết niệu, sinh dục nam
Bs Lễ


	14h30. GB
Bs Thảo


16h. ĐB
TH: Bs Thường
CT: Bs Thắng
TN: Bs Duy
	14h30. GB
Bs Anh b


15h. Lượng giá MiniCex 1
	14h30. GB  Ts Hoàng


15h. Lượng giá MiniCex 1
	14h30. 
GB
Bs Thảo

15h. Lượng giá MiniCex 1


	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 5)
Tuần 3/9
	BV Gang Thép 
	13h30. GB
Bs Đức B


16h. ĐB
CT: Bs Khôi
TH: Bs Đức B
	13h30. GB
GLS. Rối loạn cơ năng sau PT
Bs Đức A
	13h30. GB
Ts Chiến

15h. Lượng giá MiniCex 1
	13h30
GB
Ts Nhật
15h. Lượng giá MiniCex 1
	13h30
GB
Bs Sửu
15h. Lượng giá MiniCex 1
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 6)
Tuần 3/9
	BV Gang Thép 

	13h30. GB GLS. Rối loạn cơ năng sau PT
Bs Mạnh
	13h30. GB 
Bs Anh b

16h. ĐB
CT: Anh B
TH: Bs Minh
	13h30. GB
Bs Sửu

15h. Lượng giá MiniCex 1

	13h30. GB
Bs ĐỨC b

15h. Lượng giá MiniCex 1

	13h30. GB  
Bs Sửu

15h. Lượng giá MiniCex 1





	
	

	Ngoại cơ sở (YHDP)
Tuần 3/9
	TWTN
GĐ T4
	13h30. GB, GLS Khám Bỏng
Ts Hoàng


	13h30. GB 
Bs Đức A

16h. ĐB
CT:Bs Tráng
TH:  Sơn B
TK:Bs Tiến
TM: Bs Nam
TN: Bs Tuấn
	13h30. GB
Bs Thảo


15h. Lượng giá MiniCex 1
	13h30
GB. Bs Sửu


15h. Lượng giá MiniCex 1
	13h30. GB
Bs Tú


15h. Lượng giá MiniCex 1
	
	

	Ngoại cơ sỏ RHM 15
	DHYD
	13h-15h
C203
Rối loạn bài  xuất nước tiểu
Bs Thảo

	13h-15h
C203
Đại cương chấn thương sọ não
Ts Hoàng

	
	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 
K52+CT51 Lớp01
Tuần 4/6
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2
K52+CT51 Lớp02
Tuần 4/6
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	

	

	Ngoại bệnh lý 3
 CT50B Lớp01




	
	13h-15h
YGDA104
Dị tật bẹn bìu, lỗ tiểu
Bs Bình B
	13h-15h
YGDA205
Tiếp cận trường hợp nôn trớ ở trẻ em
Ts Anh A
	13h-15h
YGDA104
Chấn động não, dập não
Ts Hoàng


	13h-15h
YGDA 418
Dị tật hậu môn trực tràng
Bs Bình B
	13h-15h
YGDA104
Tụ máu nội sọ
Ts Chiến

	
	

	CKIK27 
HP Tiết niệu
18/3-26/5/2024
	
	
	
	
	
	
	

	CKI K28 Sản khoa
22/4-31/5/2024
	 
	
	20h Online
Viêm phúc mạc
Ts Anh
	
	
	20h. online
Viêm tụy cấp
Ts Hưng
	

	NT K16
Học phần
TK-SN
	
	
	
	20h Online
Máu tụ nội sọ
Bs Sửu
	
	
	

	Nội trú K17 chẩn đoán hình ảnh
6/5-24/5/2024
T1: Ngoại TK
T2: Tiết niệu
T3: TH
	
	
	20h. Online
Vết thương mạch máu
Ts Tín
0903020359
	20h. Online
Phồng lóc động mạch
Ts Tín
0903020359
	[bookmark: _GoBack]
	20h Online
Máu tụ nội sọ
Bs Sửu
	





	CKI K26 Thái Nguyên 
HP: Ngoại TK
	
	
	20h. Online
Vết thương mạch máu
Ts Tín
0903020359
	20h. Online
Phồng lóc động mạch
Ts Tín
0903020359
	20h. Online
PT CS
Ts Sơn
0983632555
	20h. Online
 CTSN
Bs Sửu
	Lớp liên hệ với các Thầy và gửi Link về bộ môn

	CKIK26 Phú Thọ
HP: Ngoại TK
	
	
	20h. Online
Vết thương mạch máu
Ts Tín
0903020359
	20h. Online
Phồng lóc động mạch
Ts Tín
0903020359
	20h. Online
PT CS
Ts Sơn
0983632555
	20h. Online
 CTSN
Bs Sửu
	Kiểm tra TX1,2 và GHP
Bs Sơn
Bs Sửu

	CKI Dự án 585 Sản khoa
6/24
(90h LT/360 giờ TH)
	

 LT
	
	20h. Online
Vết thương mạch máu
Ts Tín
0903020359
	20h. Online
Phồng lóc động mạch
Ts Tín
0903020359
	20h. Online
PT CS
Ts Sơn
0983632555
	20h. Online
 CTSN
Bs Sửu
	



	
CKII K16
HP: Ngoại HP: Nam học
22/4-31/5
	
	
	
	20h. Online  Chuyên đề
Mãn dục nam
PGs Bắc
0912611034
	20h. Online  Chuyên đề
Vô sinh nam
PGs Bắc
0912611034
	
	

	
	Thứ 2 13/5/2024: 15h Chấm thi GHP và KTHP lớp YHDP cải thiện : Chiến, Nhật, Hoàng, Thảo, Mạnh, Lễ, Thiệp, Đức B, Công , Đàm, Tú
15h30 thứ 6 ngày 17/5/2024. Họp bộ môn. Triển khai soạn đề cương chi tiết học phần nội trú đổi mới và nghiệm thu câu hỏi trắc nghiệm Y6K51. Mời toàn thể bộ môn. Chủ trì: Ts Chiến. TK: Ths Đức A
Thứ 7: Bs Đức A, Bs Mạnh học lớp Đảng viên mới (10 ngày)
             					PHỤ TRÁCH LỚP ĐẠI HỌC
1. Phụ trách Y3 K54: 7 lớp
Lớp 1: Ths Thiệp
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex1: Thiệp; Minicex 2: Đàm; Minicex 3:Tú)
Lớp 2: Bs Lễ
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 4: Lễ; Minicex 5: Đức A; Minicex 6: Anh A)
Lớp 3: Ths Ngân
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex7: Dũng; Minicex 8: Ngân; Minicex 9:Thảo)
Lớp 4: Ths Mạnh
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 10: Anh B; Minicex 11: Hoàng; Minicex 12:Mạnh)
Lớp 5: Ts Nhật
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 13: Chiến; Minicex 14: Nhật; Minicex 15:Công)
Lớp 6:Bs Đức B
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 16: Đức B; Minicex 17: Ái; Minicex 18:Sửu)
YHDP 15 Bs Sửu
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 19: Bs Mạnh; Minicex 20: Bs Lễ; Minicex 21: Sửu)
Y3 RHM: Bs Đức A
Chia 5 nhóm miniCex (N1: Ts Chiến: N2: Ts Nhật: N3: Thảo, N4 Đức A, N5: Dũng)
2.Y5K52  Ngoại tiết niệu
*TC01 học Ngoại bệnh lý 2 ( Tiết Niệu) :  Phụ trách  lớp Bs Thiệp.
Chia 3 nhóm Minicex ( Minicex 1: Ths Lễ. Minicex 2: Ths Thiệp   Minicex 3: Bs Sửu)
*TC02 học Ngoại bệnh lý 2 ( Tiết Niệu) :  Phụ trách  lớp Bs Thảo
Chia 3 nhóm Minicex ( Minicex 4: Bs Thảo . Minicex 5: Ths ĐứcA    Minicex 6: Ths Mạnh)
CT K50B Ts Nhật   Chia 4 nhóm Minicex
                                      (N1 Hoàng ; N2: Sửu  N3   Nhật; N4  Đức A)

                                                   PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K16 TK-SN : Ts Hoàng
NT K17 CĐHA: Bs Sửu
CKII K16 Ngoại NH: Ts Việt+PGS Bắc
CKI Sản DA 585. Ts Chiến
CKI K26 TKSN Thái Nguyên: Ts Hoàng
CKI K26 TKSN Phú Thọ   : PGs Sơn +Bs Tài
CKI K27 HP Tiết niệu: Bs Thảo
CKI K28 Sản khoa. Ts Anh
*** Do có quá nhiều đối tượng, nếu trùng lịch các Thầy báo lại GVBM điều chỉnh lại

	
	



